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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
	[image: image73.bmp]1. Chọn trục tọa độ Ox hướng từ trái sang phải, gốc O tại trung điểm giữa hai bức tường.

- Chọn gốc thời gian là lúc đốt chỉ, sau khi đốt chỉ,
- Phương trình dao động của hai vật là:

+)Vật bên trái: 
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+)Vật bên phải: 
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	2. Các vật va chạm với nhau tại thời điểm t1, có:
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- Giải phương trình, chọn nghiệm dương nhỏ nhất, được 
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	3. Tại thời điểm t1, các vật có li độ 
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- Vận tốc các vật ngay trước va chạm bằng: 
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- Vận tốc u của các vật ngay sau va chạm tính theo định luật bảo toàn động lượng, kết quả u = 0.

+) Do đó, sau va chạm các vật sẽ cùng dao động điều hòa với biên độ 
[image: image10.wmf]L
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 và tần số góc 
[image: image11.wmf]k

m

w=


- Vậy, vận tốc cực đại của các vật nặng là 
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Lk

vA

4m

=w=



	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 2
	1. Tốc độ truyền pha dao động: 

- Ta có: 
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	2. Giả sử phương trình dao động tại nguồn: 
[image: image14.wmf]12
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a. Gọi d1; d2 là khoảng cách từ I đến mỗi nguồn.

- Phương trình dao động tại I: 
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- Phương trình dao động tại M trên mặt chất lỏng:  
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- Điều kiện để M dao động cùng pha với I: 
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 (Với 
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Vậy tập hợp những điểm trên mặt chất lỏng dao động cùng pha với I là họ Elip (E1 và E2) nhận S1S2 làm hai tiêu điểm.
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	b. Tập hợp những điểm trên đường trung trực S1S2 gần I nhất dao động cùng pha với I:

- Ta có: 
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-Mặt khác:
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- Vậy điểm M trên trung trực S1S2 gần I nhất dao động cùng pha với I: 
[image: image21.wmf]2
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	Bài 3
	1.a. Tính R, C:

- Ta có: 
[image: image22.wmf]L1L2
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- Vì  
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- Theo giả thiết 
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	1.b. Xác định X:

- Vì khi mắc thêm X vào mạch thì công suất tiêu thụ của cuộn dây max nên khi đó Imax nên xảy ra cộng hưởng 
[image: image27.wmf]Þ

 X có tụ C0.

Mặt khác: hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây vuông pha với hiệu điện thế hai đầu X nên X phải có R0. 

Vậy X gồm điện trở R0 và C0.

- Vì xảy ra cộng hưởng nên
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- Vì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây vuông pha với hiệu điện thế hai đầu X nên, ta có:
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	2. Suất điện động hai đầu đoạn mạch tỉ lệ với tốc độ quay của rôto: E1 = kn. (k: hệ số)
- Cường độ dòng điện trong mạch trong mỗi trường hợp: 
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- Từ (1) và (2): 
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- Từ (1) và (3): 
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	Bài 4
	1. K mở: tần số dao động riêng của mạch: 
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- Tần số dao động riêng: 
[image: image36.wmf]3
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	2. Năng lượng điện từ của mạch: 
[image: image37.wmf]22
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- Điện tích cực đại ban đầu: 
[image: image38.wmf]36
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- Sau khi đóng K thì điện tích trên tụ C2 bằng không.

- Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng điện trường thì
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image40.wmf]Þ

Phần năng lượng điện trường bị mất trên tụ C2 là: 
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[image: image42.wmf]Þ

Năng lượng điện từ của mạch lúc sau: 
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[image: image44.wmf]Þ

Điện tích cực đại của tụ C1 sau khi đóng khóa K: 
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	Bài 5
	1. Tính số vân sáng

- Khoảng vân: 
[image: image46.wmf]D
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- Số vân sáng trên trường giao thoa: 
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Vậy có 3 vân sáng.
	0,5

0,5

	
	2. Khi S dịch chuyển theo phương song song với mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân không đổi và toàn bộ hệ vân dịch chuyển theo chiều ngược lại vói tốc độ v’.
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- Trong 1 giây, khi S dịch đến S’ thì hệ vân dịch chuyển một đoạn OO’= v’.t = 30 mm.

+) Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image50.wmf]Þ

Trong một giây có 8 lần máy đo sáng ghi nhận được cường độ sáng cực đại (kể cả lần đầu tiên).
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	3. Khi S phát ra đồng thời hai bức xạ:

- Khoảng vân của bức xạ 1: 
[image: image51.wmf]1

1

D

i2,4mm.

a

l

==


- Khoảng vân của bức xạ 2: 
[image: image52.wmf]2
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- Trong 1 giây, khi S dịch đến S’ thì hệ vân dịch chuyển một đoạn OO’= v’.t = 30 mm.

+) Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image54.wmf]Þ

Trong một giây có 8 lần máy đo sáng ghi nhận được cường độ sáng cực đại (kể cả lần đầu tiên).

- Trong 1 giây, khi S dịch đến S’ thì hệ vân dịch chuyển một đoạn OO’= v’.t = 30 mm.

+) Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image56.wmf]Þ

Trong một giây có 13 lần máy đo sáng ghi nhận được cường độ sáng cực đại (kể cả lần đầu tiên).

- Vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau 
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+) Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trong khoảng OO’: 
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+) Số lần máy đo sáng ghi nhận được cường độ sáng lớn nhất: N = (13 + 8) –1 = 20.
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	Bài 6
	1.Giới hạn quang điện: 
[image: image62.wmf]348

6

0

19

hc6,625.10.3.10

λ0,66.10m0,66μm.

A1,88.1,6.10

-

-

-

====


- Tốc độ ban đầu cực đại của các quang êlectron:
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	2. Vì bỏ qua lực cản và trọng trường nên các êlectron sẽ chuyển động tròn đều với mặt phẳng quỹ đạo là mặt phẳng hình vẽ.

- Áp dụng quy tắc bàn tay trái, 
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ur

hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ.

- Theo giả thiết
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AC là một phần tư đường tròn 
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 (với T là chu kỳ quay của các êlectron trong từ trường)
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	Bài 7
	1. Cơ sở lý thuyết:
Công suất tiêu thụ của hộp kín: 
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+) PX đạt max 
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+) Mắc ampe kế để đo cường độ dòng điện chạy qua hộp kín X.
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	+) Vẽ đồ thị biểu diễn công suất của hộp kín X theo R. Từ đồ thị xác định R = R0 để PX max. Từ đó tính được điện dung C theo công thức (1).
	0,25

	
	2.Trình tự thí nghiệm:

Bước 1. Mắc mạch điện như hình vẽ, kiểm tra an toàn:


Bước 2. Thay đổi giá trị của biến trở, đọc giá trị của RX, số chỉ tương ứng của ampe kế, tính công suất của hộp kín X rồi ghi vào bảng số liệu.

            Đại lượng

Lần đo
RX

I

PX

1

2

….

n

Bước 3. Vẽ đồ thị PX = f(R). Từ đồ thị xác định được R0 và tính C theo (1).
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Chú ý: 

- Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa của phần đó;

- Giải sai ra kết quả đúng không cho điểm;

- Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm cho một lỗi, toàn bài trừ không quá 0,5 điểm do lỗi đơn vị.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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